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Chương II 
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC XÂY, TRÁT  

VÀ HOÀN THIỆN  
 
12.10000- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO CÁC LOẠI VỮA XÂY, TRÁT 
 
    Hướng dẫn áp dụng: 

a - Định mức cấp phối vật liệu chưa tính hao hụt ở các khâu vận chuyển, bảo quản và 
thi công. Vật liệu trong định mức là vật liệu có qui cách, chất lượng theo tiêu chuẩn, quy 
phạm hiện hành. (Không tính đến vữa khô trộn sẵn, đóng bao). 

b - Trường hợp mác vữa, mác chất kết dính khác trong định mức thì phải tính toán 
xác định thành phần cấp phối và thí nghiệm cụ thể theo yêu cầu kỹ thuật công trình. 

c - Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít 

d - Đối với vữa xây, vữa trát bê tông nhẹ, là vữa khô, trộn sẵn được đóng bao. Cấp 
phối theo nhà sản xuất. 

 
ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT THÔNG THƯỜNG 
 
12.10100 - Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB 30 

 
    

Mác  
vữa  

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa 

Mã hiệu Loại vữa Xi măng Vôi cục Cát Nước 
    (kg) (kg) (m3) (lít) 

12.10101  Vữa tam hợp cát vàng 10 71  118   1,27   221  

12.10102 (Cát có mô đun độ lớn M > 2) 25 124  108   1,24   222   

12.10103   50 229  80   1,20   221  

12.10104   75 320  55   1,17  220  

12.10105   100 413   31   1,14   219  

12.10111  Vữa tam hợp cát mịn 10 78  114   1,24  231  

12.10112 (Cát có mô đun độ lớn  25 134  101   1,22   233  

12.10113  M = 1,5 ÷ 2)     50 248   72   1,18   231   
12.10114   75 344  48   1,14   231   

12.10121  Vữa tam hợp cát mịn 10 88   112   1,21   243  

12.10122 (Cát có mô đun độ lớn  25 153  93   1,19   245   

12.10123  M = 0,7÷1,4) 50 282  61   1,14   242   
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Định mức cấp phối 1m3 vữa xây trát xi măng PCB30 (tiếp theo) 
 

 
  

  
Mác 
 vữa   

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa 
Mã hiệu Loại vữa Xi măng Vôi cục Cát Nước 

    (kg) (kg) (m3) (lít) 
12.10132  Vữa xi măng cát vàng 25 123     1,23   276   

12.10133 (Cát có mô đun độ lớn M > 2) 50 224     1,17   273   

12.10134   75 307     1,13   270   

12.10135   100 395     1,08   266  
12.10136   125 472    1,04   266   

12.10142  Vữa xi măng cát mịn 25 133     1,21   280   

12.10143 (Cát có mô đun độ lớn  50 244     1,16   276   

12.10144  M = 1,5 ÷ 2) 75 335     1,11   272   
12.10145   100 426     1,06  270   

12.10152  Vữa xi măng cát mịn 25 154     1,20   283   

12.10153 (Cát có mô đun độ lớn M = 50 279     1,13   278  

12.10154  0,7÷1,4) 75 381     1,08   275  
 
 
 

12.10200 - Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PC40 & PCB 40 
 
    

Mác 
 vữa  

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa  

Mã hiệu Loại vữa Xi măng Vôi cục Cát Nước 

    (kg) (kg) (m3) (lít) 

12.10202 Vữa tam hợp cát vàng 25 96  92   1,27  223  

12.10203 (Cát có mô đun độ lớn M > 2) 50 178   76   1,24   221  

12.10204   75 248   62   1,21   222  

12.10205   100 321   46  1,18   221  

12.10206   125 392   31   1,15   220   

12.10212 Vữa tam hợp cát mịn 25 103  90   1,24   234   

12.10213 (Cát có mô đun độ lớn  50 192   71   1,21   233  

12.10214  M =1,5 ÷ 2) 75 267   56   1,18   232  

12.10215   100 347  39   1,15   230   
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Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, trát (tiếp theo) 
 

    
Mác 
 vữa  

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa  
Mã hiệu Loại vữa Xi măng Vôi cục Cát Nước 

    (kg) (kg) (m3) (lít) 
12.10222 Vữa tam hợp cát mịn 25 118   85   1,22  246   
12.10223 (Cát có mô đun độ lớn  50 218   64  1,18   245   

12.10224  M = 0,7 ÷ 1,4) 75 303  46   1,14   243   
12.10232 Vữa xi măng cát vàng 25 94    1,25   277  

12.10233 (Cát có mô đun độ lớn M > 2) 50 172    1,20   275  
12.10234   75 239     1,17   274  
12.10235   100 309    1,13   270  

12.10236   125 374    1,09   269  
12.10237   150 435     1,06   266   

12.10242 Vữa xi măng cát mịn 25 103     1,23   280   
12.10243 (Cát có mô đun độ lớn  50 188     1,19   279   

12.10244  M =1,5 ÷ 2) 75 261    1,15   275   
12.10245   100 336     1,11   273   
12.10246   125 406    1,07   271   

12.10252 Vữa xi măng cát mịn 25 118     1,22   285   
12.10253 (Cát có mô đun độ lớn  50 216     1,16   281  

12.10254  M = 0,7 ÷ 1,4) 75 298     1,12   278   
12.10255   100 380     1,08   275   
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12.10300 - ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT ĐẶC BIỆT 
 

 Mã hiệu Loại vữa 
Vật liệu dùng cho 1m3 vữa  

Loại vật liệu Đơn 
 vị 

Số 
 lượng 

12.10311 Vữa chịu axit  Bột thạch anh kg 1.040 

     Cát thạch anh kg 520 

     Thuỷ tinh nước Na2SiO3 kg 468 

      Thuốc trừ sâu Na2SiF6 kg 70 

12.10321 Vữa chống mòn  Xi măng PCB 30 kg 1.039 
     Cát vàng m3 0,334 

     Phoi thép kg 1.350 
     Nước lít 260 

12.10331 Vữa vôi, Puzơlan mác 50  Bột Puzơlan kg 410 
     Nếu dùng vôi bột kg 135 
     Nếu dùng vôi tôi lít 200 

     Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 m3 1,010 
   Nước (khi dùng vôi bột) lít 220 

12.10332 Vữa vôi, Puzơlan mác 25  Bột Puzơlan kg 270 
     Nếu dùng vôi bột kg 90 
     Nếu dùng vôi tôi lít 160 

     Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 m3 1,010 
     Nước (khi dùng vôi bột) lít 220 

12.10333 Vữa vôi, Puzơlan mác 10  Bột Puzơlan kg 185 
     Nếu dùng vôi bột kg 60 

     Nếu dùng vôi tôi lít 115 
     Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 m3 1,010 
     Nước (khi dùng vôi bột) lít 220 

12.10334 Vữa vôi, Puzơlan mác 50  Bột Puzơlan kg 330 
  có thêm 20% xi măng  Xi măng PCB 30 kg 110 

     Nếu dùng vôi bột kg 110 
     Nếu dùng vôi tôi kg 205 
     Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 m3 1,010 

     Nước (khi dùng vôi bột) lít 220 
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Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, trát đặc biệt (tiếp theo) 
 

 Mã hiệu Loại vữa 
Vật liệu dùng cho 1m3 vữa  

Loại vật liệu Đơn 
vị 

Số 
lượng 

12.10335 Vữa vôi, Puzơlan mác 25  Bột Puzơlan kg 210 

  có thêm 20% xi măng  Xi măng PCB 30 kg 70 

     Nếu dùng vôi bột kg 70 

     Nếu dùng vôi tôi lít 135 

     Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 m3 1,010 

     Nước (khi dùng vôi bột) lít 220 

12.10336 Vữa vôi, Puzơlan mác 10  Bột Puzơlan kg 150 

  có thêm 20% xi măng  Xi măng PCB 30 kg 50 

     Nếu dùng vôi bột kg 50 

     Nếu dùng vôi tôi lít 95 

     Cát mịn M = 0,7 ÷ 1,4 m3 1,010 

     Nước (khi dùng vôi bột) lít 220 
 
 
 
12.10400 - ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT BÊ TÔNG NHẸ 
 

 

  Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 
vị 

Mác vữa Nước (lít) 

50 75 Xây Trát 

12.10401 Vữa khô trộn sẵn (xây) kg 1.403 1.413 243 - 

12.10402 Vữa khô trộn sẵn (trát) kg 1.392 1.402 - 258 

 
Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Số lượng vữa ghi trong bảng 

định mức đã bao gồm hao hụt thi công. 


